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1 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Thị Bội Uyên Nữ 27 09 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,7 9,7 9,4 40

2 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A1 Trần Như Quỳnh Nữ 01 08 2006 Tam Kỳ , Quảng Nam Kinh 0 9,6 9,6 9,5 40

3 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Đỗ Quốc Phong Nam 28 01 2006 Bệnh viện đa khoa thị xã Tam Kỳ Kinh 0 9,5 9,7 9,1 40

4 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Cao Lê Vy Thảo Nữ 19 02 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 9,5 9,5 9 40

5 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Võ Thị Thanh Nhàn Nữ 30 01 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,5 9,4 9,1 40

6 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Võ Ngọc Linh Nữ 01 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,5 9,1 9 40

7 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A1 Trần Văn Hợp Nam 19 05 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 9,4 9,7 9 40

8 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Đoàn Trà My Nữ 24 04 2006 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 0 9,4 9,5 8,9 40

9 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Huỳnh Lưu Hân Nữ 25 10 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,4 9,4 9 40

10 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Phạm Thị Phương Yên Nữ 31 10 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,4 9,5 8,1 40

11 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A1 Phan Thị Thảo Ly Nữ 21 6 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,3 9,7 9,2 40

12 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Thị Nhi Nữ 09 03 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,3 9,3 9,3 40

13 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Trương Quỳnh Như Nữ 12 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,3 9,7 8,7 40

14 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Hồ Thị Thanh  Thúy Nữ 02 10 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,3 9,4 8,9 40

15 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Đồng Phương Nhi Nữ 14 03 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,2 9 9,5 40

16 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) 10A1 Võ Nguyên Khang Nam 12 6 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,2 9 9,4 40

17 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A1 Võ Hoàng Ngân Nữ 04 04 2006 Núi Thành, Quảng Nam Kinh 0 9,2 9,1 8,8 40

18 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A1 Võ Thái Hòa Nam 25 08 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,2 9,2 8,4 40

19 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A1 Trần Trung Kiên Nam 04 08 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 9,1 9,6 8,6 40

20 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A1 Trần Nguyễn Nhật Thy Nữ 05 10 2006  Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 9,1 9,2 9 40

21 Trường THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) 10A1 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 18 3 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,1 9,1 9,1 40

22 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Ngọc Hằng Nữ 24 06 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 9 9,5 8,7 40

23 Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) 10A1 Phạm Vũ Như Quỳnh Nữ 01 10 2006 Tiên Phước,Quảng Nam Kinh 0 9 9,2 9 40

24 Trường THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) 10A1 Đoàn Thị Thúy Hằng Nữ 28 11 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9 9,1 8,9 40

25 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Võ Minh Thông Nam 17 01 2006 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 0 9 9,1 8,1 40

26 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Phan Gia Khiêm Nam 19 11 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,9 9 8,4 40

27 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) 10A1 Trương Thị Lục Uyển Nữ 09 01 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,9 9 8,3 40

28 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Mai Phúc Vĩnh Nam 10 07 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,8 9,4 8,7 40

29 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A1 Trần Thị Anh Thùy Nữ 3 9 2006 Quảng Nam Kinh 0 8,8 9 8,8 40

30 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Đức Diệu Nguyên Nữ 08 03 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 9,2 8,9 9,1 40

31 Trường THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) 10A1 Trần Thanh Hoàng Nam 8 3 2006 Quảng Nam Kinh 0 8,8 9,2 8,3 40

32 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Bình Giang Nữ 16 10 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 9,1 8,5 8,9 40

33 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Đoàn Thị Ni Na Nữ 15 08 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 9,2 8,9 8,1 40

34 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Phạm Hoàng Tú Nam 28 09 2006 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,6 9 8 40

35 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Võ Trần Châu Pha Nữ 04 05 2006 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 0 8,4 9,1 9 40

36 Trường THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) 10A1 Nguyễn Hoàng Hải Nam 08 11 2006 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh 0 8,6 8,6 8,1 40

37 Trường THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) 10A1 Trần Phương Anh Nữ 30 9 2006  Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 0 8,5 8,7 8,3 40

Tiên Phước, ngày 24 tháng  08 năm 2021
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